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    Bản án số: 214/2022/HS-PT 
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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:  Ông Trần Minh Châu 

Các Thẩm phán:   1. Bà Phạm Uyên Thy 

      2. Bà Nguyễn Thị Bích Vân 

- Thư ký phiên tòa: Ông Lý Lê Trọng Nghĩa - Thư ký Tòa án nhân dân Thành 

phố Hồ Chí Minh. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tham gia phiên 

tòa: Ông Lê Viễn Phương - Kiểm sát viên. 

Ngày 16 tháng 5 năm 2022, tại trụ sở Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí 

Minh, xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 146/2022/TLPT-HS ngày 

30/3/2022 đối với bị cáo Nguyễn Ngọc K do có kháng cáo của bị cáo đối với Bản 

án hình sự sơ thẩm số 51/2022/HS-ST ngày 16/02/2022 của Tòa án nhân dân quận 

Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh.  

- Bị cáo có kháng cáo:  

Họ và tên: Nguyễn Ngọc K; sinh năm 1993, tại tỉnh Q; Hộ khẩu thường trú: 

thôn P, xã M, huyện S, tỉnh Q; chỗ ở hiện nay: không nơi ở nhất định; nghề nghiệp: 

không; trình độ học vấn: 10/12; giới tính: Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: không; 

quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Ngọc T và bà Phan Thị Q; có vợ và 02 người 

con, lớn nhất năm 2015, nhỏ sinh năm 2017; Nhân thân: ngày 09/3/2020 bị Tòa án 

nhân dân quận P, thành phố H ra Quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính 

đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, thời hạn 18 tháng; tiền án, tiền sự: không.  

Bị bắt tạm giam ngày 15/9/2020; có mặt. 

Ngoài ra, trong vụ án có bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ 

án nhưng không kháng cáo nên Tòa án cấp phúc thẩm không triệu tập. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau: 

Khoảng 15 giờ 55 phút ngày 31/12/2019, Nguyễn Doãn Gia H điều khiển xe 

gắn máy Sirius (không rõ biển số) chở Nguyễn Ngọc K đến tiệm Internet M địa chỉ 

40-42 đường Đ, phường N, quận P, thành phố H để chơi game. Đến nơi, cả hai gửi 
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xe rồi đi lên lầu 1 chơi game. Khoảng 19 giờ 10 phút cùng ngày, Nguyễn Ngọc K 

ra ngoài hút thuốc thì phát hiện trên ghế sofa tại hành lang cầu thang lầu 1 có một 

vé giữ xe kẹp trong chùm chìa khóa xe của anh Lê Hoàng T, Nguyễn Ngọc K nảy 

sinh ý định trộm cắp xe máy, Nguyễn Ngọc K lấy vé giữ xe và chùm chìa khóa xe 

rồi báo cho Nguyễn Doãn Gia H biết và đưa vé giữ xe và chùm chìa khóa cho 

Nguyễn Doãn Gia H cầm, Nguyễn Doãn Gia H đưa lại chìa khóa xe Sirius cho 

Nguyễn Ngọc K để Nguyễn Ngọc K chạy xe ra trước, còn Nguyễn Doãn Gia H lấy 

xe gắn máy hiệu Honda Vario, màu nâu-đen, biển số 59D2-834.21 và đưa vé giữ 

xe cho bảo vệ rồi chạy ra ngoài. Sau khi, trộm cắp được xe Honda Vario thì Nguyễn 

Ngọc K và Nguyễn Doãn Gia H đến nhà của một người tên P (không rõ lai lịch) để 

trả chiếc xe Sirius. 

Sau khi trộm cắp được xe, Nguyễn Doãn Gia H điều khiển xe máy hiệu Honda 

Vario chở Nguyễn Ngọc K đi tỉnh L vào nhà nghỉ PV tại ấp L, xã T, huyện G, tỉnh 

L để thuê phòng. Đến 16 giờ 00 ngày 01/01/2020, Nguyễn Doãn Gia H liên lạc với 

một thanh niên (chưa rõ lai lịch) để bán xe với giá 14.200.000. Bán xe xong, Nguyễn 

Doãn Gia H và Nguyễn Ngọc K về nhà nghỉ PV, Nguyễn Doãn Gia H nói với Nguyễn 

Ngọc K là Nguyễn Doãn Gia H về thành phố H để lấy giấy tờ rồi quay lại nhà nghỉ 

PV để chia tiền bán xe. Nhưng sau đó, Nguyễn Ngọc K được biết Nguyễn Doãn Gia 

H đã bỏ đi và không liên lạc được. Đến 14 giờ ngày 02/01/2020, Nguyễn Ngọc K 

đến Công an phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú trình báo sự việc. 

Tiến hành làm việc, Nguyễn Doãn Gia H khai nhận: Nguyễn Ngọc K đưa vé 

giữ xe và chùm chìa khóa xe cho Nguyễn Doãn Gia H và nhờ Nguyễn Doãn Gia H 

chạy xe gắn máy hiệu Honda Vario, màu nâu-đen, biển số 59D2-834.21 từ tầng hầm 

của tiệm Internet chạy ra dùm, khi đến trước số 180 đường Đ, phường N, quận P, 

thành phố H thì Nguyễn Doãn Gia H đưa xe Vario biển số 59D2-834.21 lại cho 

Nguyễn Ngọc K và Nguyễn Ngọc K đưa xe Sirius cho Nguyễn Doãn Gia H rồi 

Nguyễn Doãn Gia H bỏ đi, còn Nguyễn Ngọc K đem xe Vario biển số 59D2-834.21 

đi đâu, làm gì thì Nguyễn Doãn Gia H không biết, ý thức không biết Nguyễn Ngọc 

K nhặt chìa khóa xe để trộm cắp tài sản, bản thân Nguyễn Doãn Gia H khai không 

bàn bạc và không hưởng lợi từ việc Nguyễn Ngọc K chiếm đoạt xe.  

Theo bản kết luận định giá tài sản số 166/KL-HĐĐGTS-TTHS ngày 

07/02/2020 của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự của Ủy ban nhân 

dân quận Tân Phú, chiếc xe trên trị giá 50.000.000 đồng. 

 Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 51/2022/HS-ST ngày 16/02/2022 của Tòa án 

nhân dân quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh đã quyết định:  

Căn cứ điểm c khoản 2 Điều 173; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật 

Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. 

Tuyên bố bị cáo Nguyễn Ngọc K phạm tội “Trộm cắp tài sản”. 

Xử phạt bị cáo Nguyễn Ngọc K 03 (ba) năm 06 (sáu) tháng tù. 

Thời hạn tù tính từ ngày bị bắt tạm giữ, ngày 15/9/2020. 
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Ngoài ra Tòa án cấp sơ thẩm còn tuyên về xử lý vật chứng, án phí, bồi thường 

dân sự và quyền kháng cáo theo luật định. 

Sau khi xét xử sơ thẩm, ngày 22/02/2022, bị cáo Nguyễn Ngọc K kháng cáo 

xin giảm nhẹ hình phạt. 

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Nguyễn Ngọc K giữ nguyên nội dung kháng cáo; 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu quan điểm 

về việc giải quyết vụ án như sau: Đơn kháng cáo của bị cáo trong thời gian luật 

định nên được xem xét theo thủ tục phúc thẩm, cấp sơ thẩm đã căn cứ điểm c khoản 

2 Điều 173 của Bộ luật Hình sự xét xử bị cáo về tội “Trộm cắp tài sản” và căn cứ 

các tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn khai báo, sau khi thực hiện hành vi phạm tội 

bị cáo đã ra đầu thú quy định tại điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình 

sự là có căn cứ. Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo không cung cấp được thêm tình tiết 

giảm nhẹ nào mới nên đề nghị Hội đồng xét xử xem xét căn cứ điểm a khoản 1 

Điều 355; Điều 356 của Bộ luật Tố tụng hình sự, đề nghị không chấp nhận kháng 

cáo của bị cáo, giữ nguyên mức hình phạt 03 năm 06 tháng tù của bản án sơ thẩm.  

Bị cáo không tham gia tranh luận. 

Lời nói sau cùng: Đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an quận Tân 

Phú, Thành phố Hồ Chí Minh; Điều tra viên; Viện kiểm sát nhân quận Tân Phú, 

Thành phố Hồ Chí Minh; Kiểm sát viên; Tòa án nhân dân quận Tân Phú, Thành 

phố Hồ Chí Minh; Thẩm phán trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử đã thực hiện 

đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá 

trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, 

quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành 

vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã 

thực hiện đều hợp pháp.  

Tại Bản án số 18/2021/HSST ngày 19/01/2021, Tòa án nhân dân quận Tân 

Phú đã xử phạt Nguyễn Ngọc K 03 năm 06 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”; ngày 

18/02/2021, Viện kiểm sát nhân Thành phố Hồ Chí Minh kháng nghị phúc thẩm 

theo hướng hủy Bản án hình sự sơ thẩm nêu trên để điều tra lại do có dấu hiệu bỏ 

lọt người phạm tội Nguyễn Doãn Gia H. Tại Bản án số 149/2021/HS-PT ngày 

09/4/2021, Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên hủy Bản án hình sự 

sơ thẩm số 18/2021/HSST ngày 19/01/2021 của Tòa án nhân dân quận Tân Phú để 

điều tra, truy tố, xét xử lại theo thủ tục chung; 

Quá trình điều tra lại, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Tân Phú xác 

định: Đối tượng Nguyễn Doãn Gia H bị Tòa án nhân dân quận Đ, thành phố N xử 

phạt 01 năm 06 tháng tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, sau khi chấp hành 

xong án phạt tù Nguyễn Doãn Gia H không về địa phương cư trú. Đến nay không 
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xác định được nơi cư trú của Nguyễn Doãn Gia H nên Cơ quan Cảnh sát điều tra 

Công an quận Tân Phú không làm rõ được vai trò của đối tượng Nguyễn Doãn Gia 

H trong vụ án. Cơ quan điều tra đã ra Quyết định truy tìm, khi nào có kết quả sẽ xử 

lý sau là có căn cứ. 

[2] Đơn kháng cáo của bị cáo Nguyễn Ngọc K trong thời hạn luật định là hợp 

lệ nên thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án cấp phúc thẩm. 

[3] Tại phiên tòa, bị cáo khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình đúng 

như nội dung Bản án sơ thẩm, lời khai của bị cáo phù hợp với các tài liệu, chứng 

cứ cơ quan điều tra thu thập để chứng minh hành vi có trong hồ sơ vụ án, đủ cơ sở 

kết luận:  

Nguyễn Ngọc K nhặt được 01 vé giữ xe kẹp trong chùm chìa khóa xe của anh 

Lê Hoàng T bị rớt ở ghế sofa tại tiệm internet. Nguyễn Ngọc K nảy sinh ý định 

trộm cắp xe máy của anh Lê Hoàng T nên gặp Nguyễn Doãn Gia H nói cho Nguyễn 

Doãn Gia H biết và đưa cho Nguyễn Doãn Gia H chìa khóa, thẻ xe. Sau đó, Nguyễn 

Doãn Gia H điều khiển xe Honda Vario trộm cắp được mang bán cho một thanh 

niên không rõ lai lịch với giá 14.200.000 đồng, sau đó Nguyễn Doãn Gia H bỏ trốn. 

Riêng Nguyễn Ngọc K đến Công an phường Tân Sơn Nhì trình báo sự việc. 

Với hành vi nêu trên, Tòa án cấp sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Ngọc K về tội 

“Trộm cắp tài sản” theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 173 của Bộ luật Hình sự 

năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 là có căn cứ, đúng người đúng tội, không 

oan sai. 

[4] Xét kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo: Quá trình điều tra, tại 

phiên tòa sơ thẩm và phúc thẩm bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Tòa án 

cấp sơ thẩm đã áp dụng tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm s khoản 1, khoản 2 

Điều 51 của Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 khi xem xét, 

quyết định hình phạt đối với bị cáo. 

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo không cung cấp tình tiết giảm nhẹ nào mới để 

xem xét, Hội đồng xét xử xét thấy mức hình phạt 03 năm 06 tháng tù mà Tòa án 

cấp sơ thẩm đã tuyên là phù hợp với tính chất, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo. 

Do đó, kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo không có cơ sở để chấp nhận. 

Do kháng cáo của bị cáo không được chấp nhận nên bị cáo Nguyễn Ngọc K 

phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự phúc thẩm. 

[5] Các quyết định khác của bản án hình sự sơ thẩm không có kháng cáo, 

kháng nghị đã có hiệu lực pháp luật, kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ vào điểm a khoản 1 Điều 355; Điều 356 của Bộ luật Tố tụng hình sự; 

1. Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Nguyễn Ngọc K; giữ nguyên Bản 

án hình sự sơ thẩm số 51/2022/HS-ST ngày 16/02/2022 của Tòa án nhân dân quận 

Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh như sau: 
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Căn cứ điểm c khoản 2 Điều 173; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 của Bộ 

luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017. 

Xử phạt bị cáo Nguyễn Ngọc K 03 (ba) năm 06 (sáu) tháng tù về tội “Trộm 

cắp tài sản”, thời hạn tù tính từ ngày 15/9/2020. 

Bị cáo phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự phúc thẩm. 

2. Các quyết định khác của bản án hình sự sơ thẩm không có kháng cáo, kháng 

nghị đã có hiệu lực pháp luật, kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực kể từ ngày tuyên án. 

 

 

Nơi nhận:                                                           
 

 TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
- TANDTC; 

- TAND Cấp Cao tại TP.HCM; 

- VKSND Cấp cao tại TP.HCM;  

- VKSND TP.HCM; 

- P.PV06 - Công an TP.HCM; 

- TAND quận Tân Phú; 

- VKSND quận Tân Phú; 

- Công an quận Tân Phú; 

- Chi cục THADS quận Tân Phú; 

- Bị cáo; 

- Sở Tư pháp TP.HCM; 

- UBND nơi bị cáo cư trú; 

- Lưu Tòa Hình sự, hồ sơ (21). 
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Trần Minh Châu 


